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SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẾ VÕ  
 

Số:          /TTYT-TCHC 
Về việc báo giá Mua sắm quần áo bệnh 

nhân và đồ vải năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quế Võ, ngày 12 tháng 9 năm 2025 

 

                                    Kính gửi: Các nhà cung cấp trên thị trường 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 

57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTYT ngày 11/9/2025 của Trung tâm Y tế 

Quế Võ về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật Dự toán mua sắm: 

Mua sắm quần áo bệnh nhân và đồ vải năm 2025;  

Để có căn cứ xây dựng dự toán giá của dự toán mua sắm: Mua sắm quần áo 

bệnh nhân và đồ vải năm 2025. Trung tâm Y tế Quế Võ đề nghị các Công ty/tổ 

chức/hộ kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật báo giá các hàng 

hóa, dịch vụ có khả năng cung cấp cho Trung tâm Y tế Quế Võ như sau: 

1. Danh mục và mẫu bảng báo giá theo Mẫu đính kèm Công văn. 

2. Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá đối với các danh mục có khả năng 

cung cấp, báo giá bao gồm các nội dung sau: 

- Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất, giá 

chào. (Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí trọn gói: Bao gồm đóng gói, bốc 

xếp, vận chuyển, bảo hiểm, đến giao nhận và các thủ tục liên quan, đảm bảo hàng 

hóa được giao đến các bộ phận sử dụng của Trung tâm Y tế Quế Võ). 

- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22/9/2025. 

3. Các nhà cung cấp gửi hồ sơ báo giá có đầy đủ chữ ký và đóng dấu xác 

nhận của đơn vị về cho Trung tâm Y tế Quế Võ theo một trong hai hình thức bằng 

văn bản giấy hoặc bản điện tử theo địa chỉ liên hệ sau: Phòng Tổ chức hành chính - 

Trung tâm Y tế Quế Võ, Khu phố Đỉnh, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh hoặc địa 

chỉ E-mail: baogia.ttytquevo@gmail.com 

Mọi thông tin chi tiết xin được liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Tần số điện 

thoại liên lạc 0976.890.893. 

Thời hạn gửi báo giá chậm nhất 16h30 phút ngày 22/9/2025. 

Trung tâm Y tế Quế Võ xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia (đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bắc Ninh (đăng 

tải); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Bắc Ninh (đăng tải); 

- Phòng KHNV (đăng tải); 

- Lưu VT, HSMS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Đỗ Đức Huy 
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MẪU BẢNG BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số          /CV-TTYT ngày 12/9/2025) 

 Tên Công ty/ Hộ kinh doanh:...........................................  

 Địa chỉ: ..................................................  

 Kính gửi: Trung tâm Y tế Quế Võ  

 Địa chỉ: Khu phố Đỉnh-Phường Quế Võ-tỉnh Bắc Ninh  

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, yêu cầu kỹ thuật 

Nhãn 

mác của 

sản 

phẩm 

Hãng, 

nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 Áo choàng PTV (áo 

liền khẩu trang) 
  Vải Kaki 100% Bông     Bộ 60   

2 Váy sản phụ rộng gấp 

2 lần váy thường 

 Chất liệu: Vải sơị tổng hợp kẻ nhỏ 

màu xanh biển 65% Polyeste (± 

2%), 35% coton, (± 2%) 

  Chiếc 100   

3 
Áo sản 

  Chất liệu: Vải sơị tổng hợp kẻ nhỏ 

màu xanh biển 65% Polyeste (± 

2%), 35% coton, (± 2%) 

  
Chiếc 

100   

4 Trang phục của người 

bệnh số 3 

  Chất liệu: Vải sơị tổng hợp kẻ nhỏ 

màu xanh biển 65% Polyeste (± 

2%), 35% Bông, (± 2%) 

  
Bộ 

100   

5 Trang phục của người 

bệnh số 4 

  Chất liệu: Vải sơị tổng hợp kẻ nhỏ 

màu xanh biển 65% Polyeste (± 

2%), 35% Bông, (± 2%) 

  
Bộ 

300   

6 
Trang phục của người 

bệnh size đại (cạp 

chun) 

  Chất liệu: Vải sơị tổng hợp kẻ nhỏ 

màu xanh biển 65% Polyeste (± 

2%), 35% Bông, (± 2%) 

  Bộ 200   
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7 Chăn chiên mùa  hè 

giường bệnh nhân 
 Chất liệu: Bông, tổng hợp   

Chiếc 
100   

8 
Ga chun trải giường  

 Chất liệu: Vải thô hoặc tương 

đương. Thành phần 65% Polyeste (± 

2%), 35% Visco (± 2%). 

  
Chiếc 

500   

9 
Màn 1,2m  Chất liệu: Màn tuyn 100% Polyeste   

Chiếc 
200   

10 Chăn bông bệnh nhân 

KT 1,5x2m 

 Chất liệu: Len tổng hợp; 3kg/ 1 

chăn 
  

Chiếc 
100   

11 Săng bọc 2 lớp KT 

0,6x0,6m 
 Vải Ka ki mầu xanh 100% cotton.     

Chiếc 
200   

12 Săng bọc 2 lớp KT 

0,8x0,8m 
 Vải Ka ki mầu xanh 100% cotton.     

Chiếc 
120   

13 Săng kê tay TNT KT 

0,5x0,8cm 

  

Vải Ka ki mầu xanh 100% cotton.   

 

  
Chiếc 

200   

14 Săng lỗ phi 20 KT 

0,8x1,2m 
 Vải Ka ki mầu xanh 100% cotton.    

Chiếc 
220   

15 Săng trải bàn đẻ KT 

0,8x2m 
 Vải Ka ki mầu xanh 100% cotton.    Chiếc 40   
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16 
Toan mổ  Vải Ka ki mầu xanh 100% cotton   Chiếc 400   

17 
Ga phủ máy 

 Chất liệu: Vải thô hoặc tương 

đương  Thành phần 65% Polyeste (± 

2%), 35% Visco (± 2%) 

  Chiếc 25   

18 Khăn mặt lau KT 

30x30cm 
 Chất liệu: 100% Bông   Chiếc 1.700   

19 
Chăn bông sông hồng 

KT 2x2,2m (phòng 

trực) 

 Chất liệu ruột bông siêu nhẹ, không 

vón cục, vỏ chăn cotton pha tiêu 

chuẩn 

  
Chiếc 

06   

20 Chăn chiên mùa hé 

(phòng trực) 

  Chất liệu: Vải thô hoặc tương 

đương   Thành phần 65% Polyeste 

(± 2%), 35% Visco ± 2% 

  
Chiếc 

06   

21 Màn phòng trực KT 

1,2m x 2m x 1,5m 
 Chất liệu: Màn tuyn 100% Polyeste   

Chiếc 
06   

22 
Ga sơ sinh 

Chất liệu: Vải thô hoặc tương đương  

Thành phần 65% Polyeste (± 2%), 

35% Visco (± 2%) 

  
Chiếc 

20   

23 
Băng mắt sơ sinh 

Chất liệu: Vải lon hoặc tương 

đương. Thành phần 65% Polyeste (± 

2%), 35% Visco (± 2%) 

  
Chiếc 

20   

24 
Khăn bông quấn ổ to Chất liệu 100% bông   

Chiếc 
20   
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25 
Khăn bông gối đầu Chất liệu 100% bông   

Chiếc 
20   

26 Toan trải bàn tiểu 

phẫu KT 1,8x2m 
Vải Ka ki mầu xanh 100% cotton   

Chiếc 
20   

GHI CHÚ: 

1.Giá chào: đã bao gồm thuế GTGT, chi phí trọn gói: Bao gồm đóng gói, bốc xếp, vận chuyển, bảo hiểm, đến giao nhận và các thủ 

tục liên quan, đảm bảo hàng hóa được giao đến các bộ phận sử dụng của Trung tâm Y tế Quế Võ. 

2. Hiệu lực của báo giá:. ………ngày, kể từ ngày 22/9/2025. 

………., ngày … tháng … năm 2025 

Đại diện đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


	loai_1_name

		2025-09-12T08:47:46+0700


		2025-09-12T09:22:32+0700


		2025-09-12T09:22:57+0700


		2025-09-12T09:23:35+0700


		2025-09-12T09:24:11+0700




